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DỰ ÁN SATREPS 
 

Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Phế Thải Xây Dựng Hiệu Quả 

Nhằm Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Và Tăng Cường  

Khả Năng Chế Tạo Các Loại Vật Liệu Mới Từ Phế Thải Xây Dựng Tái Chế Ở Việt Nam 

 

 

Trong khuôn khổ của “Chương trình Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ Bền vững”, dự án SATREPS 

đã triển khai từ năm 2018 với sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội (HUCE) 

và Đại Học Saitama (SU) là các tổ chức thực hiện chính của dự án kéo dài 5 năm này. Trong năm 2021, mặc dù 

đại dịch Covid-19 kéo dài từ 2020 đã gây ra không ít khó khăn và trở ngại, các thành viên đã không ngừng nỗ lực 

để thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, đồng thời điều chỉnh công việc nghiên cứu và kế hoạch dự án. 

Nhờ vậy, bốn hoạt động của dự án vẫn gặt hái được những thành tựu đáng kể dù nhiều chuyến công tác và đào 

tạo bị trì hoãn.   

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠI VIỆT NAM 

                 

 

  

 

 

 

[Hoạt động 1: Xây dựng hướng dẫn quản lý phế thải xây dựng 

(PTXD) thân thiện với môi trường] 

- Dự án tập trung thực hiện khảo sát và nghiên cứu tình hình thực tế tại 

thành phố Đà Nẵng, đồng thời xin hỗ trợ từ các bên liên quan. Ngày 

21/11/2021, hội thảo "Đánh giá công tác triển khai phân loại chất thải 

rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ mục tiêu quản 

lý chất thải bền vững" đã được tổ chức. Tại sự kiện này, "Báo Cáo JST-

JICA SATREPS về Quản Lý Phế Thải Xây Dựng và Phá Dỡ" được 

bàn giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.  

- Dự thảo "Hướng dẫn kỹ thuật cho phân loại vật liệu ngay tại công 

trường phá dỡ" được Hội đồng khoa học công nghệ thuộc Bộ Xây 

Dựng nghiệm thu. 

RE. 

- The draft of "Technical Guideline for On-site building demolition 

work for sorting materials" was reviewed by a committee under MOC-

 

Cấp phối bê tông tái chế và gạch đất sét tái chế làm vật 

liệu lớp móng đường không gắn kết 

 

Hội thảo đánh giá công tác triển khai phân loại chất 

thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

[Hoạt động 2: Xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ 

thuật để đánh giá và quản lý chất lượng vật liệu tái chế từ 

PTXD] 

- Dự thảo tiêu chuẩn "Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử 

cho vật liệu tái chế từ PTXD sử dụng làm lớp móng đường 

giao thông đô thị" được Hội đồng khoa học công nghệ thuộc 

Bộ Xây Dựng nghiệm thu.  

- Nghiên cứu về các tính chất cơ học của vật liệu tái chế từ 

PTXD tại Việt Nam đã được thực hiện, và công bố trong các 

bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có phản biện. 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi234OI0qHUAhWLyrwKHToFAbkQjRwIBw&url=http://park.saitama-u.ac.jp/~saidai-hotai/&psig=AFQjCNFC0OcqX7no40ICf9HVLI0hIARcJA&ust=1496578113766939
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II. TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG 
❖ Hợp tác kỹ thuật và tư vấn 

 

Quá trình phân loại và tái chế CDW tại chỗ được dựng 

thành phim tài liệu ngắn. Video là một phương pháp 

tuyệt vời để người xem dễ hình dung, dễ hiểu, cũng như 

để quảng bá các hoạt động và mục tiêu có ý nghĩa của dự 

án SATREPS.  

 

 

 

❖ Triển khai biên bản ghi nhớ giữa SATREPS và Đà Nẵng 

Phối hợp với Sở TNMT Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Đánh giá công 

tác triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng phục vụ mục tiêu quản lý chất thải bền vững". Tại 

buổi Hội thảo này, các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản đã trình 

bày nhiều chuyên đề liên quan đến kinh nghiệm quản lý và xử lý 

chất thải rắn. Chiến lược xây dựng triển khai mô hình quản lý và 

tái chế chất thải rắn xây dựng tại thành phố Đà Nẵng đến năm 

2025 cũng được chia sẻ. 

 

[Hoạt động 3: Phát triển công nghệ mới nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng hạ tầng từ 

vật liệu tái chế ở Việt Nam] 

Nhiều thí nghiệm và nghiên cứu về xử lý nước thải, đặc tính vận chuyển khí của vật liệu tái chế và hệ thống 

mặt đường đã được Việt Nam và Nhật Bản thực hiện. Kết quả sau đó được công bố trong các bài báo có 

phản biện đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế. 

[Hoạt động 4. Đề xuất mô hình kinh doanh chiến lược cho 

việc tái chế PTXD và biện pháp quảng bá hiệu quả cho việc 

quản lý và tái chế PTXD thân thiện với môi trường]  

- Tháng 10/2021, biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Dự án 

SATREPS giữa Sở TN&MT Hà Nội và dự án SATREPS đã được 

thống nhất. 

- Bài báo có phản biện về đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính đối 

với dự án tái chế PTXD ở Việt Nam đã được xuất bản trên tạp 

chí quốc tế và kỷ yếu hội nghị quốc tế có phản biện kín. 

- Các cuộc họp từ xa đã được thực hiện để thành lập Hội đồng 

thúc đẩy tái chế PTXD tại Hà Nội 
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❖ Thi công thí điểm đường bê tông thấm nước tại trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội và tại khu Công 

Nghiệp Deep - C trong khuôn khổ dự án hợp tác với Bộ Môi Trường Nhật Bản. 

 

  

Trong khuôn khổ dự án SATREPS, dự án hợp tác 

giữa Đại học Xây dựng Hà Nội và Công ty Ecosystem 

Nhật Bản do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ, các sản 

phẩm bê tông tái chế từ PTXD đã được nghiên cứu và 

thí điểm tại khuôn viên Trường Đại học Xây dựng Hà 

Nội và khu công nghiệp Deep - C, Hải Phòng. Dự báo 

công nghệ bê tông này sẽ được ứng dụng rộng rãi 

trong thiết kế đô thị với mục tiêu phát triển bền vững, 

bảo vệ môi trường và mở ra thị trường mới cho lĩnh 

vực xây dựng. 

 

❖ Các sự kiện khác: 

 

 

Sáng ngày 24/2/2022, buổi họp Hội 

đồng giám sát dự án SATREPS lần thứ 

4 đã được tổ chức. Mục đích của sự 

kiện này là trình bày những kết quả 

nghiên cứu đã đạt được trong 4 năm 

qua để Hội đồng Giám sát dự án (JCC) 

đánh giá và định hướng kế hoạch hoạt 

động cho năm tới. 

 

❖ Các hội thảo khoa học: 

Ngày 24/2/2022, Đại Học Xây Dựng Hà Nội đã tổ 

chức thành công Hội thảo HUCE – SU lần thứ 3. 

Chủ đề năm nay là: “Phát triển xanh và bền vững 

cho nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”. 

Trong sự kiện này, các chuyên gia và học giả đã 

chia sẻ những nghiên cứu hiện tại của mình, cũng 

như kinh nghiệm và đề xuất các ý tưởng mới áp 

dụng cho dự án SATREPS, góp phần vào mục tiêu 

Phát triển Kinh tế Tuần hoàn. Đại dịch Covid-19, 

tuy là một trở ngại, nhưng cũng là động lực cho sự 

hợp tác và làm việc chặt chẽ giữa HUCE và SU. 
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❖ Các ấn phẩm học thuật: 

- Một bài báo có phản biện đăng trên tạp chí quốc tế về hiện trạng quản lý PTXD tại Việt Nam được xuất bản 

(Nguyen và các cộng sự, 2021. Sustainability) 

- Bài trình bày có tính phản biện đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế về vấn đề đổ PTXD trái phép tại Hà Nội 

được xuất bản (Luu và các cộng sự, 2021. CPEG2020+1) 

- Các bài báo có phản biện đăng trên tạp chí về tính chất cơ học của vật liệu tái chế từ PTXD tại Việt Nam đã 

được xuất bản (Thai và các cộng sự, 2021. Int. J. GEOMATE; Shah và các cộng sự, 2021. Int. J. GEOMATE)   

- Các bài báo có tính phản biện đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế về tính chất cơ học của vật liệu tái chế từ 

PTXD tại Việt Nam đã được xuất bản (Fernandes và các cộng sự, 2021. ACEPS 2021; Thai và các cộng sự, 

2021. CPEG2020+1) 

- Các bài báo có phản biện trên tạp chí quốc tế về xử lý nước thải đã được xuất bản (Matsuno và các cộng sự, 

2021. Int. J. GEOMATE; Hoai và các cộng sự, 2021. Environments; Kumara và Kawamoto, 2021. 

Sustainability; Kumara và Kawamoto, 2021. Water, Air & Soil Pollution)  

- Bài báo có phản biện trên tạp chí quốc tế về đặc tính vận chuyển khí của vật liệu tái chế ở Việt Nam đã được 

xuất bản (Pham và các cộng sự, 2021. Int. J. GEOMATE)  

- Bài báo có tính phản biện đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế về xử lý nước thải đã được xuất bản (Hoai và các 

cộng sự, 2021. CPEG2020+1; Zafar và các cộng sự, 2021. ICSBE 2020; Zafar và các cộng sự, 2021. 

CPEG2020+1)  

- Các bài báo có tính phản biện đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế về hệ thống mặt đường đã được xuất bản (Ito 

và các cộng sự, 2021. ICSBE 2020; Ngo và các cộng sự, 2021. GEOMATE 2021) 

- Bài báo có phản biện trên tạp chí quốc tế về đánh giá kinh tế tài chính đối với việc tái chế PTXD ở Việt Nam 

đã được xuất bản (Hoang và các cộng sự, 2021. Waste Management) 

- Bài viết có phản biện trên kỷ yếu hội nghị quốc tế về đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính đối với dự án tái chế 

PTXD ở Việt Nam đã được xuất bản (Hoang và các cộng sự, 2021. Sardinia 2021; Kien và các cộng sự, 2021. 

CIGOS 2021) 

❖ Bài phát biểu chính: 
- Kawamoto, Kawamoto, K. JST-JICA Dự án Hợp tác Kỹ thuật về Chất thải Xây dựng tại Việt Nam và Quản 

lý và Tái chế Xây dựng tại Nhật Bản. Hội thảo Quản lý chất thải theo hướng Kinh tế Tuần hoàn, Tuần lễ Môi 

trường Việt Nam-Nhật Bản. Ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

- Kawamoto, K. Quản lý chất thải bền vững trong ngành xây dựng: Góc nhìn từ dữ liệu thống kê ở một số quốc 

gia được chọn. Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 8 về thực hành kỹ thuật dân dụng và môi trường tiên tiến 

để phát triển bền vững (ACEPS 2021). Ngày 07 tháng 10 năm 2021 
❖ Truyền thông và thông cáo báo chí: 

- Trình bày về tương lai ngành công nghiệp tái chế PTXD chính thức tại Việt Nam. Viện Nghiên cứu Môi trường 

Quốc gia, Nhật Bản. Ngày 13 tháng 1 năm 2022. 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220113/20220113-e.html 

- Việt Nam, Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn 

https://baochinhphu.vn/viet-nam-nhat-ban-chia-se-kinh-nghiem-quan-ly-chat-thai-theo-huong-kinh-te-tuan-

hoan-102305604.htm 

- Hội thảo "Đánh giá công tác triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục 

vụ mục tiêu quản lý chất thải bền vững" 

https://danang.gov.vn/chi-tiet?id=46447&_c=100000150,3,9 

 

Văn phòng dự án: Tầng 4, Nhà thư viện, Trường Đại học Xây dựng (NUCE) 

Số 55, Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội,Việt Nam ĐT: +84 377 292 591 

Website: https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2901_vietnam.html 

http://park.saitama-u.ac.jp/~vietnam_satreps/ 

http://cdw.satreps.huce.edu.vn/ 

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20220113/20220113-e.html
https://baochinhphu.vn/viet-nam-nhat-ban-chia-se-kinh-nghiem-quan-ly-chat-thai-theo-huong-kinh-te-tuan-hoan-102305604.htm
https://baochinhphu.vn/viet-nam-nhat-ban-chia-se-kinh-nghiem-quan-ly-chat-thai-theo-huong-kinh-te-tuan-hoan-102305604.htm
https://danang.gov.vn/chi-tiet?id=46447&_c=100000150,3,9
https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2901_vietnam.html
http://park.saitama-u.ac.jp/~vietnam_satreps/
http://cdw.satreps.nuce.edu.vn/

